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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Kế hoạch số 0140/KH-UBND ngày 14/10/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Căn cứ Công văn số 8027/SNNMT-CCTS ngày 22/7/2026 của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường về mời viết bài tham luận Hội nghị chuyên đề đẩy nhanh 
tiến độ phát triển mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ít thay 
nước, an toàn sinh học (RAS-IMTA) ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trên từ ngày 
14/10/2025 đến nay, cụ thể như sau:

1. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến Kế hoạch 
số 0140/KH-UBND: 

1.1 Công tác triển khai, tuyên truyền, vận động, tập huấn  

- Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Công văn số 
3054/SKHCN-QLKH ngày 16/10/2025; Kế hoạch số 86/KH-SKHCN ngày 
04/11/2025; Công văn số 3531/SKHCN-QLKH ngày 13/11/20251; xây dựng 01 
chuyên đề video phát sóng trên Báo và Phát thanh, truyền Vĩnh Long (đã phát sóng 
ngày 15/12/2025) chuyên mục: Nông nghiệp bền vững với Chủ đề: Triển vọng 
nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn nước; phát lại Vĩnh Long 1, Vĩnh Long 2, 
Youtube, fanpage; xây dựng 01 chuyên đề video phát sóng trên đài truyền hình Cà 
Mau với Chủ đề: Nuôi tôm công nghệ RAS - Những điểm sáng công nghệ góp 
phần bảo vệ môi trường, phát triển ngành tôm bền vững (phát sóng ngày 
25/12/2025); Phối hợp với đài truyền hình Việt Nam xây dựng 01 chuyên đề video 
phát sóng trên đài truyền hình VTV1 với Chủ đề: Nông nghiệp xanh phát triển liên 
kết chuỗi; đã hoàn thành xây dựng 01 tài liệu kỹ thuật, 01 sổ tay kỹ thuật và tuyên 
truyền đến người nuôi bằng tài liệu in 1.000 bộ/tài liệu và 01 bộ tài liệu số lật trang 
tự động, nhằm phổ biến rộng rãi đến người nuôi tôm, tuyên truyền, hỗ trợ các tổ 
chức, các nhân và hộ nuôi thực hiện Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) siêu thâm canh bằng công nghệ tuần hoàn ít thay nước an toàn sinh học 
(RAS-MITA) và thực hiện đúng quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 

1 Công văn số 3054/SKHCN-QLKH ngày 16/10/20251 về việc triển khai Kế hoạch số 0140/KH-UBND ngày 
14/10/2025 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về nhân rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (RAS-IMTA) quy mô 
1.500 ha; Kế hoạch số 86/KH-SKHCN ngày 04/11/2025 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 0140/KH-UBND ngày 
14/10/2025 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cà Mau về “Nhân rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm 
canh tuần hoàn ít thay nước, an toàn sinh học (RAS-IMTA) quy mô 1500ha trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Công văn số 
3531/SKHCN-QLKH ngày 13/11/2025 về việc triển khai nội dung và chính sách của Dự án nhân rộng mô hình tôm thẻ 
chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ít thay nước, an toàn sinh học quy mô 1.500 ha trên địa bàn tỉnh Cà Mau



2

vannamei) thương phẩm siêu thâm canh 03 giai đoạn bằng công nghệ tuần hoàn ít 
thay nước và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Nhận xét đánh giá: Về công tác tuyên truyền đã triển khai thực hiện đạt 
vượt 150% kế hoạch (vượt  01 chuyên đề video phát sóng trên đài truyền hình 
VTV1; vượt 200% tài liệu tuyên truyền: 1.500 cuốn tài liệu kỹ thuật; 1.000 cuốn 
sổ tay kỹ thuật; 01 bộ tài liệu số lật trang tự động).

- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 4421/SNNMT-
CCTS ngày 24/10/2025; Công văn số 4873/SNNMT-KHTC ngày 04/11/20252; phối 
hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu thành lập Tổ điều phối thực 
hiện Kế hoạch số 0140/KH-UBND ngày 14/10/2025; chỉ đạo các đơn vị thuộc trực 
phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các xã, phường, các đơn vị có 
liên quan tổ chức 20 lớp tập huấn hướng dẫn Kỹ thuật nuôi tôm siêu thâm canh 
tuần hoàn ít thay nước, an toàn sinh học (RAS-IMTA) với hơn 1.000 người tham 
dự; hội thảo để chuyển giao kiến thức và kỹ năng nuôi tôm siêu thâm canh (RAS) 
cho cán bộ kỹ thuật, người nuôi tôm với 450 người tham dự; tổ chức 02 lớp tập 
huấn hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm theo hướng bền vững và tuyên truyền phổ biến 
pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, có 60 người tham dự; 
tổ chức 01 lớp tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn xã tiêu biểu thành lập tổ hợp tác, 
củng cố hợp tác xã, mẫu hợp đồng liên kết.

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 đã ban hành Công văn số 
1944/KV15-TH ngày 15/10/2025 để triển khai Kế hoạch UBND tỉnh nhân rộng mô 
hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ít thay nước, an toàn sinh 
học (RAS-IMTA) quy mô 1500ha trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong đó, đề nghị các 
tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Cà Mau nghiên cứu, định hướng đầu tư.

- Ủy ban nhân dân xã, phường đã thực hiện tăng cường công tác kiểm tra,                                                                                                                               
tổ chức khảo sát, thăm thực tế các mô hình sản xuất đạt hiệu quả trên địa bàn; tổ 
chức tuyên truyền nội dung, mục tiêu và các giải pháp trọng tâm đến cán bộ 
chuyên môn, Trưởng ấp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ nuôi tôm trên địa bàn 
bằng nhiều hình thức như: lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt tổ 
chức đoàn thể, tập huấn kỹ thuật; thông tin, vận động người dân tham gia đăng ký 
thực hiện trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện thực tế về diện tích, hạ 
tầng và khả năng đầu tư của từng hộ nuôi3.

2 Công văn số 4421/SNNMT-CCTS ngày 24/10/2025 về đăng ký danh sách hộ nuôi tôm tham gia mô hình nuôi tôm 
thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ít thay nước, an toàn sinh học (RAS-IMTA); Công văn số 4873/SNNMT-
KHTC ngày 04/11/2025
3 Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 03/11/2025 của UBND xã Tạ An Khương; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 
21/10/2025 của UBND xã Vĩnh Hậu; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 30/10/2025 của UBND xã Đất Mới; Kế 
hoạch số 55/KH-UBND ngày 03/11/2025 và Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND xã Cái 
Nước;  Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 22/10/2025 của UBND xã Nguyễn Việt Khái; Kế hoạch số 37/KH-UBND 
ngày 21/10/2025 của UBND xã Quách Phẩm; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 31/10/2025 của UBND xã Đầm 
Dơi; Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của UBND xã Đầm Dơi;  Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 
21/11/2025 của UBND xã Thanh Tùng; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 18/11/2025 của UBND xã Cái Đôi Vàm; 
Kế hoạch số 54a/KH-UBND ngày 18/10/2025 của UBND xã Tân Ân; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 26/8/2025 



3

2. Tổ chức rà soát, đăng ký tham gia thực hiện kế hoạch và xây dựng 
tiêu chí kỹ thuật lựa chọn hộ tham gia mô hình

Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 3333/SKHCN-QLKH ngày 
02/7/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế 
hoạch số 0140/KH-UBND ngày 14/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, 
đến thời điểm hiện tại đã nhận được 21/29 Xã, Phường đã báo cáo và 08/29 xã, 
phường chưa có báo cáo (Kèm tại Phụ luc II). Trong đó có 08 xã đăng ký vượt chỉ 
tiêu gồm các xã Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Lương Thế Trân, Năm Căn, Tạ An 
Khương, Phan Ngọc Hiển, Vĩnh Hậu, Đông Hải. Kết quả triển khai thực hiện áp 
dụng Mô hình RAS-IMTA đến thời điểm báo cáo là 409,05 ha (theo báo cáo của 
các đơn vị có liên quan được giao chỉ tiêu diện tích 1.500 ha tại Kế hoạch 
0140/KH-UBND) cụ thể như sau: (1) Công ty THHH De Hues đăng ký chỉ tiêu 
thực hiện Dự án 1.000 ha, đã tiến hành khảo sát trên 1.000 ha diện tích nuôi tôm 
siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh (theo danh sách các xã, phường được giao chỉ tiêu 
tại Kế hoạch 0140/KH-UBND); đồng thời Dự án đã thiết kế bản vẽ, đã và đang 
triển khai thực hiện nuôi theo công nghệ RAS-IMTA 198,6 ha/1.000 ha thuộc Dự 
án, đạt 19,8% chỉ tiêu Dự án Công ty THHH De Hues đăng ký triển khai, (2) 
Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đăng ký chỉ tiêu thực hiện Dự án 500 
ha, đến nay chưa có báo cáo triển khai thực hiện, diện tích thực tế triển khai 
0ha/500 ha (Sở Khoa học và Công nghệ đã gửi nhiều công văn đôn đốc thực hiện), 
(3) Bên cạnh 02 dự án đăng ký thực hiện của doanh nghiệp, thì từ kết quả của 
nhiều lượt tuyên truyền, vận động triển khai bằng nhiều hình thức trực tiếp, qua 
các báo đài, tài liệu tuyên truyền, tập huấn, tham quan mô hình … của cơ quan chủ 
trì Kế hoạch là Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan phối hợp là Sở Nông nghiệp 
và Môi trường, đặc biệt là có sự vào cuộc quyết liệt của một số xã, phường địa 
phương đã tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu ứng lan tỏa mô hình bước đầu khá 
nhanh chóng, hộ dân tích đăng ký tham quan mô hình, tự học tập và áp dụng mô 
hình nuôi đạt 210,45 ha. 

Về hỗ trợ đầu tư lắp đặt năng lượng mặt trời phục vụ cho hộ nuôi tôm siêu 
thâm canh, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì tham mưu, cùng nhà đầu tư là 
Công ty Cổ phần Blueberry Energy Việt Nam, hộ nông dân nuôi tôm cùng khảo 
sát, xây dựng, hoàn thiện triển khai chính sách lắp đặt năng lượng cho hộ nuôi tôm 
siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần giảm chi phí sản xuất, giảm phát 
thải, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững ngành tôm. Cụ thể 
Chương trình và chính sách hỗ trợ như sau: Chương trình “Solar for Shrimp - Điện 
mặt trời cho hộ nuôi tôm siêu thâm canh” chính sách hỗ trợ do Công ty BBE đầu tư 
vốn 100%, bao trọn gói từ thiết kế thi công, vận hành và bảo trì; hộ nuôi được 
hưởng giá điện mặt trời rẻ hơn 20% giá điện lưới, được nhận bàn giao miễn phí hệ 
thống sau thời hạn hợp đồng 12 năm. Chính sách hỗ trợ vừa hoàn thiện đầu tháng 

và Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 27/10/2025 của UBND xã Phú Mỹ;  Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 
07/11/2025 của UBND xã Trần Phán (28) UBND xã Long Điền; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 05/11/2025 của 
Phường Tân Thành; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 24/10/2025 của Ủy ban nhân dân xã Phú Tân 
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7/2026, đến nay đã ký hợp đồng và đã và đang lắp đặt cho 03 nông hộ và nhiều 
nông hộ đăng ký, khảo sát, đang trong tiến trình xem xét, tiếp tục hỗ trợ đầu tư lắp 
đặt cho hộ nuôi.

Nhận xét, đánh giá bước đầu triển khai dự án, nếu tính theo diện tích được 
Công ty THHH De Hues đăng ký 1.000 ha thì Tổ điều phối dự án đã triển khai 
409,05 ha/1.000 ha thì đạt 40,9% diện tích thực hiện, nếu tính theo kế hoạch 
1.500 ha thì Tổ điều phối dự án đã triển khai 409,05 ha/1.500 ha 27,27% (Lý do, 
Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đăng ký chỉ tiêu thực hiện Dự án 500 ha 
đến nay chưa triển khai thực hiện (0/500 ha đăng ký). Từ kết quả báo cáo của 
chính quyền địa phương về kết quả triển khai nhân rộng mô hình RAS-IMTA, cho 
thấy rằng vị trí, vai trò của các ngành, các cấp và đặc biệt là địa phương rất quan 
trọng trong việc thúc đẩy triển khai nhân rộng mô hình (đạt nhân rộng 210,45 
ha). Bênh cạnh việc tích cực triển khai nhân rộng của một số địa phương, thì vẫn 
còn nhiều địa phương có tỷ lệ thực hiện thấp so với kế hoạch, việc phối hợp thực 
hiện theo chưa đáp ứng yêu cầu của cơ quan chủ trì  triển khai Kế hoạch, chậm 
phối hợp báo cáo, chưa sâu sát nội dung, chính sách kế hoạch hỗ trợ, chưa chủ 
động rà soát, triển khai thực hiện. Vì vậy, trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao 
vai trò, vị trí của địa phương, trách nhiệm của lãnh đạo địa phương là thành viên 
Tổ điều phối Kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 
04/2/2026 và Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 07/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Cà Mau đối với việc triển khai thực hiện chủ trương, định hướng và 
Kế hoạch 0140 đã được phê duyệt, giao chỉ tiêu cho từng địa phương thực hiện 
thực chất, hiệu quả.

Việc triển khai Chương trình “Solar for Shrimp - Điện mặt trời cho hộ nuôi 
tôm siêu thâm canh” bước đầu cho thấy đây là một chính sách hỗ trợ có ý nghĩa 
thiết thực, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái của mô hình nuôi tôm tuần hoàn RAS-
IMTA theo hướng xanh, bền vững và phát thải thấp. Với cơ chế do Công ty Cổ 
phần Blueberry Energy Việt Nam đầu tư 100% chi phí lắp đặt, vận hành và bảo trì, 
người nuôi không phải bỏ vốn ban đầu, đồng thời được sử dụng điện mặt trời với 
giá thấp hơn khoảng 20% so với giá điện lưới và được bàn giao miễn phí toàn bộ 
hệ thống sau 12 năm, qua đó góp phần giảm đáng kể chi phí điện, một trong những 
chi phí lớn nhất của nuôi tôm siêu thâm canh. Mặc dù chính sách mới được hoàn 
thiện từ đầu tháng 7/2026, đến nay đã có 03 hộ nuôi ký hợp đồng và đang triển 
khai lắp đặt, đồng thời nhiều hộ khác đã đăng ký, khảo sát để tiếp tục đầu tư. Kết 
quả bước đầu cho thấy chính sách có tính khả thi, phù hợp với nhu cầu thực tiễn 
của người nuôi và tạo thêm động lực để mở rộng mô hình RAS-IMTA. Trong thời 
gian tới, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kết nối giữa doanh nghiệp, 
địa phương và người dân; đồng thời lồng ghép chính sách năng lượng tái tạo với 
chương trình nhân rộng RAS-IMTA nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm phát 
thải khí nhà kính, tăng khả năng cạnh tranh của ngành tôm Cà Mau và góp phần 
thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của tỉnh.
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3. Giải pháp về quy trình, kỹ thuật, công nghệ nuôi

- Hoàn thiện biên soạn tài liệu kỹ thuật chi tiết, dễ áp dụng quy trình công 
nghệ RAS-IMTA, tối ưu hóa quy trình nuôi phù hợp với từng vùng sinh thái khác 
nhau. Quy trình này bao gồm các bước từ thiết kế công trình (cải tạo các công 
trình nuôi đã có), đặc biệt là hệ thống xử lý tuần hoàn. Việc chi tiết hóa giúp người 
nuôi dễ dàng tiếp cận, thực hành và áp dụng.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức các khóa tập huấn, hội 
thảo để chuyển giao kiến thức và kỹ năng nuôi tôm siêu thâm canh (RAS) cho cán 
bộ kỹ thuật, người nuôi tôm. Hoàn thành 20 lớp tập huấn cho hơn 1.000 nông dân 
tham dự.

- Thực hiện Kế hoạch 0140/KH-UBND ngày 14/10/2025, trong đó giao Sở 
KH&CN chủ trì triển khai Dự án “Xây dựng website tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, 
chuyển đổi số nhằm giới thiệu, kết nối quản lý, chia sẻ thông tin mô hình RAS-
IMTA” (sau đây dọi tắt là Dự án website). Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp 
với các đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát thực tế tại các ao nuôi nhằm đánh giá nhu 
cầu đo đạc các chỉ số môi trường nước (độ kiềm, pH, NO2, NH3, độ mặn, phèn), 
đồng thời lấy ý kiến về các chức năng phần mềm và thực hiện lập dự toán chi phí 
đầu tư của dự án “Xây dựng website tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số 
nhằm giới thiệu, kết nối quản lý, chia sẻ thông tin mô hình RAS-IMTA”. Dự án 
nhằm xây dựng và vận hành website giới thiệu, kết nối, quảng bá, chia sẻ kiến 
thức, kỹ thuật, kinh nghiệm nuôi trồng RAS ứng dụng công nghệ IoT, AI quản lý, 
triển khai thực hiện dự án 1.500 ha (dữ liệu big Data duy trì và mở rộng những 
năm tiếp theo). Nhằm Ứng dụng công nghệ 4.0: tích hợp các công nghệ thông 
minh như hệ thống cảm biến tự động, hệ thống cho ăn tự động; giám sát qua 
camera. Điều này giúp điều hành, quản lý trang trại hiệu quả, giảm chi phí nhân 
công và hạn chế rủi ro. 

Tuy nhiên, quá trình rà soát để xin chủ trương phê duyệt kinh phí thì có 
trùng lắp một số nội dung, nền tảng dữ liệu với với Dự án phần mềm cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành phục vụ quản lý, điều hành, phát triển ngành Nông nghiệp và Phát 
triển nông (gọi tắt là Dự án phần mềm) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
đang chủ trì. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 010500/UBND-KGVX 
ngày 30/12/2025 chỉ đạo tích hợp Dự án website vào Dự án phần mềm dùng 
chung, quản lý các lĩnh vực của ngành nông nghiệp của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường đang chủ trì. Tiếp tục, tại Công văn số 4583 /UBND-KGVX ngày 
02/4/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
chủ trì triển khai Dự án “Xây dựng website tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, chuyển đổi 
số nhằm giới thiệu, kết nối quản lý, chia sẻ thông tin mô hình RAS-IMTA” và tích 
hợp vào Dự án phần mềm nêu trên. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì 
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tổ chức triển khai Dự án website nêu trên theo tiến độ Kế hoạch 0140 (tiến độ, nội 
dung dự án phân mềm này, sẽ do Sở NN&MT báo cáo cụ thể).

4. Về chính sách huy động nguồn nhân lực 

- Tập hợp nguồn nhân lực từ Viện, Trường, doanh nghiệp công nghệ để 
thành lập Tổ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật; cử cán bộ hướng dẫn trực tiếp tại vùng nuôi, 
giúp nông hộ áp dụng đúng quy trình RAS-IMTA.

- Triển khai các chính sách ưu đãi, mời gọi doanh nghiệp tham gia chuỗi giá 
trị (giống – thức ăn – vật tư – năng lượng – chế biến – xuất khẩu). Tập trung thu 
hút doanh nghiệp có năng lực công nghệ cao, cam kết đồng hành với người dân, 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư. Kết quả chủ trì tham mưu ký kết 08 thỏa 
thuận hợp tác với các Doanh nghiệp: Công ty TNHH De Heus, Công ty CP Tập 
đoàn Thủy sản Minh Phú, Công ty THHH Khoa học NTTS và Môi trường Saen, 
Công ty TNHH MTV Việt - Úc Cà Mau, và Công ty TNHH MTV SXTM&DV 
giống thủy sản Thảo Nguyên, Công ty Cổ phần Blueberry Energy Việt Nam, Công 
ty TNHH Công nghệ Sinh học Rongbient (Việt Nam), Công ty Cổ phần Việt Nam 
Food nhằm huy động nguồn lực triển khai thực hiện Kế hoạch số 0140/KH-UBND 
ngày 14/10/2025.

- Phối hợp ngân hàng VP Bank, BIDV nghiên cứu sản phẩm vay ưu đãi cho 
hộ tham gia mô hình RAS-IMTA (tín dụng xanh, tín dụng ưu đãi); xem xét cơ chế 
thẩm định, hỗ trợ thủ tục hồ sơ giúp nông dân tiếp cận vốn thuận lợi.

5. Về xây dựng dự án nhân rộng mô hình RAS-IMTA giai đoạn 2, quy 
mô 1.500 ha 

Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn các Doanh nghiệp chủ trì dự án 
liên kết xây dựng và triển khai thực hiện dự án (như giai đoạn 1 đã thực hiện). 
Công ty TNHH Deheus chủ trì dự án liên kết 1.000 ha đã xây dựng hoàn thành; 
Đối với dự án 500 ha thuộc Kế hoạch do Tập Đoàn Minh Phú chủ trì chưa xây 
dựng dự án, thông tin với Sở KH&CN là sẽ triển khai năm 2026.

6. Tổ chức hợp tác, liên kết sản xuất

Để triển khai thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm và chứng nhận 
sản phẩm tôm đạt các chứng nhận trong nuôi tôm, Sở NN&MT đã phối hợp với 
Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Tôm Miền Nam hỗ trợ chứng nhận 
ASC cho hợp tác xã Dịch vụ NTTS 30/4 trên địa bàn xã Vĩnh Hậu, với diện tích 
tôm nuôi siêu thâm canh 40 ha. Đồng thời, phối hợp với Công ty TNHH MTV 
Chuỗi cung ứng thủy sản Minh Phú thống nhất nội dung hỗ trợ chứng nhận ASC 
hợp tác xã Dịch vụ NTTS 30/4 và các hộ nuôi lân cận trên địa bàn xã, Công ty đã 
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phối hợp với hợp tác xã và các đơn vị có liên quan đi khảo sát thực tế vùng nuôi, 
tiến hành các nội dung ký kết hợp tác, bao tiêu sản phẩm tôm cho hợp tác xã. 4

7. Đánh giá thuận lợi, khó khăn

7.1. Thuận lợi

- Sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh trong phát triển 
mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn (RAS-IMTA), cùng với sự phối hợp 
chặt chẽ của các sở, ngành, chính quyền cơ sở giúp tiến độ triển khai được duy trì 
ổn định.

- Sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp dẫn dắt có định 
hướng phù hợp với tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững ngành tôm, đồng thời có 
nguồn lực tốt để hỗ trợ nông dân trực tiếp như: Công ty TNHH De Heus, Tập đoàn 
Thủy sản Minh Phú, Công ty Cổ phần Blueberry Energy Việt Nam và mạng lưới 
doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư, kỹ thuật đã tạo nền tảng quan trọng hình 
thành chuỗi liên kết sản xuất và hỗ trợ người dân.

- Từ Mô hình mẫu huy động nguồn lực triển khai Dự án nhân rộng giai đoạn 
1 đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm thực tiễn đã giúp cơ quan chuyên môn và 
doanh nghiệp có căn cứ và đổi mới sáng tạo phương thức tổ chức hoạt động triển 
khai có hiệu quả hơn từ khâu hướng dẫn kết nối, tổ chức sản xuất, hoàn thiện quy 
trình kỹ thuật, đào tạo đội ngũ kỹ thuật cơ sở và xây dựng tài liệu hướng dẫn chi 
tiết, dễ áp dụng, công nghệ được dựa trên nguyên lý và vận dụng vật liệu sinh học 
sẳn có ở địa phương giúp vận hành hệ thống nuôi tuần hoàn ít xả thải hiệu quả ổn 
định.

- Sự hưởng ứng của nhiều hộ nuôi tôm tại một số địa phương như xã Phú 
Tân, Nguyễn Việt Khái, xã Đầm Dơi, xã Vĩnh Hậu, xã Phú Mỹ… nơi bà con đã có 
tham quan, học tập công nghệ mô hình siêu thâm canh giai đoạn 01 áp dụng hiệu 
quả, cơ sở hạ tầng tương đối sẵn có, thuận lợi cho việc lan tỏa cho những hộ dân 
lân cận chuyển đổi sang quy trình RAS-IMTA.

- Trong thời gian tới, dự án hỗ trợ từ công nghệ số, IoT, AI góp phần nâng 
cao hiệu quả giám sát, điều hành trang trại; đồng thời tạo cơ sở để hình thành cơ sở 
dữ liệu lớn (big data) phục vụ quản lý và truy xuất nguồn gốc.

7.2. Khó khăn

- Khá nhiều nông hộ đăng ký trong danh sách từ Sở NN&MT gửi đến Sở 
KH&CN chưa nắm rõ về kế hoạch, dự án, chính sách hỗ trợ, quy trình RAS-

4 Báo cáo số 984/BC-KTHT ngày 23/12 của Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn
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IMTA, tâm lý e ngại thay đổi tập quán nên tỷ lệ đăng ký tham gia qua khảo sát lần 
01 khoảng 10% hộ dân biết, số còn lại lúng túng, do dự. Điều khó khăn nhất là 
nông hộ đã cũng nhà đầu tư, đại lý, doanh nghiệp... ở địa phương cùng công tác 
nuôi trồng từ nhiều năm qua với quy trình, phương thức của nhà đầu tư; nông dân 
muốn chuyển đổi qua quy trình mới, phương thức hoạt động mới thì cần có sự chia 
sẽ và đồng thuận trong mối quan hệ sản xuất cũ trước khi chuyển sang phương 
thức mới, vấn đề này đã được trình bày tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn trong triển 
khai quy trình, công nghệ RAS-IMTA, tuy nhiên đến nay thì có cải thiện nhưng 
chưa nhiều về những tồn tại nêu trên.

- Thiếu nhân lực kỹ thuật tại chỗ, đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến 
nông ở cơ sở chưa được đào tạo đồng bộ về quy trình RAS-IMTA; chưa trực tiếp 
tư vấn hướng dẫn cho nông dân hiểu, nên tổ kỹ thuật thuộc tổ điều phối dự án chưa 
đủ nguồn lực đi giải thích từng nông hộ tại địa phương. 

- Một số doanh nghiệp địa phương, hợp tác xã hoạt động đúng chuyên môn 
đầu chuỗi nuôi tôm siêu thâm canh chưa sẵn sàng liên kết cùng dự án triển khai 
thực hiện; chưa hình thành cơ chế hợp đồng mẫu thống nhất theo chuỗi.

- Sở KH&CN ban hành Kế hoạch số 86/KH-SKHCN ngày 04/11/2025, đồng 
thời chủ trì, phối hợp với sở ngành và địa phương có liên quan khẩn trương triển 
khai các nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra theo tiến độ Kế hoạch. Tuy nhiên, đối 
với chỉ tiêu thực hiện, chuyển đổi diện tích nuôi tôm siêu thâm canh chưa đảm bảo. 

- Khá nhiều lãnh đạo địa phương chưa quan tâm triển khai sâu rộng, địa 
phương chỉ tuyên truyền, chưa chỉ đạo phòng chuyên môn triển khai sâu rộng cho 
dân hiểu, dân biết, chưa có động thái vận động chuyển đổi.

- Việc huy động các nguồn lực đang vào cuộc quyết liệt, nhưng rà soát nông 
dân thuộc diện nợ xấu, hoặc chưa thể rời khỏi đại lỹ cũ nên chưa phát huy được 
hiệu quả tiếp cận nguồn lực tín dụng xanh, năng lượng xanh, hỗ trợ công nghệ, … 
của các nhà đầu tư.

8. Đề xuất, kiến nghị: 

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường cần tuyên truyền, vận động quyết 
liệt, thực chất hơn nữa để nông dân thấu hiểu được lợi ích và trách nhiệm sản xuất 
bền vững bảo vệ môi trường; chủ động phối hợp với Tổ điều phối dự án và cơ quan 
chuyên môn để sớm tổ chức khảo sát, thiết kế ao, hướng dẫn thực hiện kịp mùa vụ; 
đề nghị Chủ tịch Xã, Phường chỉ đạo địa phương rà soát, bố trí nông dân tập huấn 
đúng thành phần, cử cán bộ chuyên môn, phụ trách địa phương tham gia tập huấn.

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định Quy định kiểm soát xả thải, môi 
trường nuôi tôm (siêu thâm canh, thâm canh, ...) trên địa bàn tỉnh Cà Mau; chỉ đạo 
các xã, phường đưa chỉ tiêu phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao RAS-IMTA 



9

vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương; cho chủ trương về 
thực hiện mô hình để hộ nuôi có thể học tập, chia sẻ kinh nghiệm.

- Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo sở ngành và địa phương tăng 
cường chỉ đạo, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (chủ trì triển khai kế 
hoạch), tăng cường cùng tháo gỡ khó khăn, tích cực chỉ đạo sâu sát để kế hoạch 
được triển khai thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 0140/KH-UBND ngày 
14/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Sở Khoa học và Công nghệ kính 
gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
 - Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c);
 - BCĐ Ngành tôm;
 - Ông Lê Văn Sử, PCT. UBND tỉnh (b/c);
 - BGĐ Sở KH&CN;
- Văn phòng Sở (p/h);
 - Lưu: VT, QLKH. Trâm.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Quách Văn Ấn



Phụ lục I
DANH MỤC NHIỆM VỤ THUỘC KẾ HOẠCH SỐ 0140/KH-UBND NGÀY 14/10/2025 

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
(kèm theo Báo cáo số         /BC-SKHCN ngày ……./7/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau)

TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

Thời gian 
thực 

hiện/hoàn 
thành

Tiến độ thực 
hiên so với thời 

gian đề ra

Mức độ hoàn 
thành đến 
thời điểm 
báo cáo

Sản phẩm

1 Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện kế hoạch

1.1

Xây dựng 02 chuyên đề 
video phát sóng trên đài 
truyền hình Cà Mau Sở KH&CN

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường; Sở Công 
Thương; Hội nông dân 
tỉnh; Ủy ban nhân dân 
cấp xã và các đơn vị có 
liên quan

12/2025

Đã phát 01 
chuyên đề ngày 
15/12/2025 trên 
Đài truyền hình 
Vĩnh Long
01 chuyên đề 
phát sóng ngày 
25/12 trên Đài 
truyền hình Cà 
Mau

150%

02 chuyên đề 
hoàn thành
Vượt kế hoạch: 
01 chuyên đề/ 
chuyên đề phát 
sóng trên đài 
truyền hình 
VTV1 chương 
trình Nông nghiệp 
xanh, phát ngày 
04/01/2026

1.2

Tổ chức 20 lớp tập huấn 
(50 người/lớp), hội thảo 
để chuyển giao kiến thức 
và kỹ năng nuôi tôm siêu 
thâm canh (RAS-IMTA) 
cho người dân. 

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

Sở Khoa học và Công 
nghệ; Hội Nông dân 
tỉnh; Ủy ban nhân dân 
cấp xã và các đơn vị có 
liên quan.

Quý 
4/2025 và 

quý 1/2026

Đã trình đến 
UBND tỉnh xin 
chủ trương thực 
hiện nội dung và 
kinh phí 

6/20 lớp đạt 
30% và hoàn 
thành đúng 

tiến độ 100% 
trong quý 

I/2026

Tập huấn, hướng 
dẫn kỹ thuật các 
quy trình cho 
100% các hộ nuôi 
tôm theo quy 
trình RAS-IMTA 
thuộc Kế hoạch
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

Thời gian 
thực 

hiện/hoàn 
thành

Tiến độ thực 
hiên so với thời 

gian đề ra

Mức độ hoàn 
thành đến 
thời điểm 
báo cáo

Sản phẩm

1.3 Xây dựng tài liệu kỹ thuật 
tuyên truyền Sở KH&CN Sở ngành, địa phương 

có liên quan
Quý 

4/2025

100% xây dựng 
02 bộ tài liệu và 
vượt chỉ tiêu xây 
dựng

200%

Hoàn thành 1.000 
cuốn tài liệu kỹ 
thuật
Vượt kế hoạch: 
1.000 cuốn sổ tay; 
500 cuốn tài liệu 
kỹ thuật huy động 
từ Deheus hỗ trợ 
ban đầu; 01 tài 
liệu điện tự lật tự 
động

1.4 Tổ chức 10 cuộc Hội thảo 
đầu bờ. 50 người/cuộc 

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

Sở KH&CN, Sở ngành, 
địa phương có liên 
quan

Quý 4-
2025 -2026

03 lớp/150 
người Quý 4/2026

500 Nông dân 
tham dự Hội thảo 
đầu bờ và tham 
quan tại mô hình 
nuôi thành công, 
nhằm lan tỏa giá 
trị thực tiễn và 
đóng góp cộng 
đồng trong sản 
xuất bảo vệ môi 
trường 

1.5
Tổ chức Hội nghị sơ kết, 
tổng kết dự án quy mô 
100 người/cuộc

Sở KH&CN
UBND tỉnh; Sở ngành, 
địa phương có liên 
quan

Tháng 12 
sơ kết

Năm 2026 
Chưa thực hiện

Đề xuất xin 
gia hạn đến 

tháng 3/2026 
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

Thời gian 
thực 

hiện/hoàn 
thành

Tiến độ thực 
hiên so với thời 

gian đề ra

Mức độ hoàn 
thành đến 
thời điểm 
báo cáo

Sản phẩm

tổng kết sơ kết
2 Nhiệm vụ KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với dự án

2.1

Dự án: xây dựng website 
tích hợp trí tuệ nhân tạo 
AI, chuyển đổi số nhằm 
giới thiệu, kết nối quản 
lý, chia sẻ thông tin mô 
hình RAS-IMTA

Sở KH&CN

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường; Sở Công 
Thương; Hội nông dân 
tỉnh; Ủy ban nhân dân 
cấp xã và các đơn vị có 
liên quan

Quý 
4/2025

Sở đã trình đến 
UBND tỉnh xin 
chủ trương thực 
hiện nội dung và 
kinh phí

Quý 01/2026

2.2

Dự án: Xây dựng phần 
mềm big Data Ứng dụng 
công nghệ số, AI hỗ trợ 
kỹ thuật farm nuôi, vùng 
nuôi nâng cao hiệu quả 
mô hình, truy suất nguồn 
gốc

Sở KH&CN

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường; Sở Công 
Thương; Hội nông dân 
tỉnh; Ủy ban nhân dân 
cấp xã và các đơn vị có 
liên quan

2026 Chưa thực hiện

Đã trình xin chủ 
trương UBND 
tỉnh Website nền 
tảng số tích hợp 
AI.

Tuy nhiên:  Hiện 
nay đang xin 
dừng, vì có cuộc 
họp với Sở 
NN&MT thì tích 
hợp vào phần 
mềm của Sở 
NN&MT nên Sở 
NN&Mt sẽ thực 
hiện trong thời 
gian tới

2.3

Dự án: Xây dựng thương 
hiệu, quy chế quản lý và 
sử dụng thương hiệu; Bảo 
hộ tài sản sở hữu trí tuệ 
mô hình tăng trưởng 
xanh, giảm phát thải gây 
hiệu ứng nhà kín

Sở KH&CN

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường; Sở Công 
Thương; Hội nông dân 
tỉnh; Ủy ban nhân dân 
cấp xã và các đơn vị có 
liên quan

2027 Chưa thực hiện Chưa thực 
hiện Chứng nhận
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

Thời gian 
thực 

hiện/hoàn 
thành

Tiến độ thực 
hiên so với thời 

gian đề ra

Mức độ hoàn 
thành đến 
thời điểm 
báo cáo

Sản phẩm

2.4

Dự án: Đánh giá chứng 
nhận mô hình giảm phát 
thải CO2, kiểm định giảm 
phát thải và xây dựng tài 
liệu TCVN, QCĐP

Sở KH&CN

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường; Sở Công 
Thương; Hội nông dân 
tỉnh; Ủy ban nhân dân 
cấp xã và các đơn vị có 
liên quan

2026-2030 Chưa thực hiện Chưa thực 
hiện

Chứng nhận quốc 
tế Mô hình giảm 
phát thải CO2

2.5

Dự án nhân rộng mô hình 
nuôi tôm thẻ chân trắng 
siêu thâm canh tuần hoàn 
ít thay nước, an toàn sinh 
học (RAS-IMTA) trên địa 
bàn tỉnh Cà Mau.
Quy mô 1.000 ha

Công ty TNHH 
De Heus

Sở KH&CN, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường; 
Sở Công Thương; Hội 
nông dân tỉnh; Ủy ban 
nhân dân cấp xã và các 
đơn vị có liên quan

20/10/2025

Doanh nghiệp 
đã phê duyệt dự 
án 100%

Công ty TNHH 
DE HEUS phê 
duyệt Dự án quy 
mô 1.000 ha. 

2.6

Dự án nhân rộng mô hình 
nuôi tôm thẻ chân trắng 
siêu thâm canh tuần hoàn 
ít thay nước, an toàn sinh 
học (RAS-IMTA) 
Quy mô 500 ha

Công ty Cổ 
phần tập đoàn 
Minh Phú

Sở KH&CN, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường; 
Sở Công Thương; Hội 
nông dân tỉnh; Ủy ban 
nhân dân cấp xã và các 
đơn vị có liên quan

15/10/2025
Chưa thực hiện, 
chuyển sang 
năm 2026

Chưa thực 
hiện

Công ty Cổ phần 
tập đoàn Minh 
Phú phê duyệt dự 
án quy mô 500 
ha.
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Phụ lục II
DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊ GỬI BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 0140/KH-UBND NGÀY 

14/10/2025 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
 (kèm theo Báo cáo số         /BC-SKHCN ngày       /7/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau)

TT Địa phương Văn bản gửi báo cáo

01 Ủy ban nhân dân xã Gành Hào Báo cáo số 420/BC-UBND ngày 09/7/2026

02 Ủy ban nhân dân xã Cái Đôi Vàm Báo cáo số 721/BC-UBND ngày 10/7/2026

03 Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Việt Khái Báo cáo số 572/BC-UBND ngày 15/7/2026

04 Ủy ban nhân dân xã Phú Tân 
Báo cáo số 790/BC-UBND ngày 20/7/2026

05 Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ Báo cáo số 767/BC-UBND ngày 13/7/2026

06 Ủy ban nhân dân xã Lương Thế Trân Có gửi file Word, Excel, chưa gửi báo cáo đã ký (1)

07 Ủy ban nhân dân xã Cái Nước
Chưa gửi báo cáo (2)

08 Ủy ban nhân dân xã Hưng Mỹ 
Chưa gửi báo cáo (3)

09 Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng
Báo cáo số 864/BC-UBND ngày 08/7/2026

10 Ủy ban nhân dân xã Năm Căn Báo cáo số 477/BC-UBND ngày 10/7/2026

11 Ủy ban nhân dân xã Tam Giang Chưa gửi báo cáo (4)

12 Ủy ban nhân dân xã Đất Mới Báo cáo số 438/BC-UBND ngày 13/7/2026

13 Ủy ban nhân dân xã Quách Phẩm
Báo cáo số 94BC-UBND ngày 17/7/2026
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TT Địa phương Văn bản gửi báo cáo

14 Ủy ban nhân dân xã Tạ An Khương Báo cáo số 990/BC-UBND ngày 10/7/2026

15 Ủy ban nhân dân xã Đầm Dơi Báo cáo số 990/BC-UBND ngày 10/7/2026

16 Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận Báo cáo số 987/BC-UBND ngày 21/7/2026

17 Ủy ban nhân dân xã Trần Phán
Báo cáo số 1045/BC-UBND ngày 16/7/2026

18 Ủy ban nhân dân xã Thanh Tùng Chưa gửi báo cáo (5)

19 Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến Chưa gửi báo cáo (6)

20 Ủy ban nhân dân xã Trần Văn Thời Chưa gửi báo cáo (7)

21 Ủy ban nhân dân xã Sông Đốc Báo cáo số 423/BC-UBND ngày 20/7/2026

22 Ủy ban nhân dân xã Phan Ngọc Hiển Báo cáo số 513/BC-UBND ngày 21/7/2026

23 Ủy ban nhân dân xã Tân Ân Báo cáo số 713/BC-UBND ngày 14/7/2025

24 Ủy ban nhân dân phường Hòa Thành
Báo cáo số 860/BC-UBND ngày 20/7/2025

25 Ủy ban nhân dân phường Tân Thành Báo cáo số 575/BC-UBND ngày 11/7/2026

26 Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành Có gửi file Word, chưa gửi báo cáo (8)

27 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu Báo cáo số 386/BC-UBND ngày 13/7/2026

28 Ủy ban nhân dân xã Đông Hải
Báo cáo số 88/BC-PKT ngày 16/7/2026

29 Ủy ban nhân dân xã Long Điền Báo cáo số 876/BC-UBND ngày 07/7/2026
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TT Địa phương Văn bản gửi báo cáo

30 Công ty TNHH De Heus
Đã phối hợp Sở KH&CN gửi báo cáo

31 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Chưa gửi báo cáo
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PHỤ LỤC III
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU DIỆN TÍCH NHÂN RỘNG MÔ HÌNH NUÔI TÔM SIÊU THÂM CANH TUẦN HOÀN, ÍT 

THAY NƯỚC, AN TOÀN SINH HỌC (RAS-IMTA) TẠI KẾ HOẠCH SỐ 0140/KH-UBND
(kèm theo Báo cáo số         /BC-SKHCN ngày       /7/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Ha 

STT Đơn vị (xã, 
phường)/doanh nghiệp

Chỉ tiêu 
Diện tích 
Kế hoạch 

0140 
(ha)

Thực tế đăng ký, dự 
án khảo sát lần 01, 

lần 02
(ha)

Kết quả tham 
gia trong trực 

tiếp trong Dự án 
RAS-IMTA (ha)

Kết quả hộ nuôi 
tự vận dụng, áp 
dụng  mô hình 
nuôi tuần hoàn, 
ít thay nước (ha)

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Xã Cái Đôi Vàm 35 11,5 0,0 54,8
2 Xã Nguyễn Việt Khái 35 219,6 33,0 57,4
3 Xã Phú Tân 25 38,8 9,5  
4 Xã Phú Mỹ 30 93,8 15,0 15,0
5 Xã Lương Thế Trân 20 21,37 3,0 4,17
6 Xã Cái Nước 35 3,2 x x Không gửi báo cáo
7 Xã Hưng Mỹ 20 28 x x Không gửi báo cáo
8 Xã Tân Hưng 30 51,3 19,7 4,8
9 Xã Năm Căn 30 16,2 2,0 0,0
10 Xã Tam Giang 20 20,1  x x Không gửi báo cáo
11 Xã Đất Mới 30 97,2 33,5 15,6
12 Xã Quách Phẩm 30 53,2 6,0 1,2
13 Xã Tạ An Khương 20 0 0,0 0,0
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14 Xã Đầm Dơi 50 121,1 18,5 5,0
15 Xã Tân Thuận 20 0 20 0
16 Xã Trần Phán 25 0 6,1 1,3
17 Xã Thanh Tùng 20 0  x  x Không gửi báo cáo
18 Xã Tân Tiến 10 7  x  x Không gửi báo cáo
19 Xã Trần Văn Thời 20 0  x x Không gửi báo cáo
20 Xã Sông Đốc 20 15,5  x  x Không gửi báo cáo
21 Xã Phan Ngọc Hiển 20 32,7 0,0 21,5
22 Xã Tân Ân 35 34,33 0,0 0,0
23 Phường Hòa Thành 30 22,5 0,0 0,0
24 Phường Tân Thành 20 34,5 3,2 0,0
25 Phường Hiệp Thành 95 105,5 x  x Không gửi báo cáo
26 Xã Vĩnh Hậu 90 72 0,0 27,0
27 Xã Đông Hải 90 0 0,0 22,5
28 Xã Long Điền 55 42,2 76,7 0,0
29 Xã Gành Hào 40 20 20,0 0,0
30 Tổng 1.000 1161,6 198,6 210,5
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PHỤ LỤC IV
LIỆT KÊ DANH SÁCH KẾT QUẢ NÔNG HỘ THAM GIA TRỰC TIẾP TRONG DỰ ÁN RAS-IMTA DO SỞ KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP VỚI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

(kèm theo Báo cáo số         /BC-SKHCN ngày       /7/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau)

STT Họ và tên hộ Địa chỉ Điện thoại
Diện tích thực 

hiện RAS-
IMTA (ha)

Tình trạng nông hộ tham 
gia (đã thực hiện/đang thực 

hiện/sắp thực hiện)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I XÃ CÁI ĐÔI VÀM     
1 Phạm Văn Duẫn Ấp Cái Đôi Nhỏ 0945133039 3,4 Đang thực hiện
2 Phạm Công Lập Ấp Tân Quảng B 0918738910 9.0 Đang thực hiện
3 Nguyễn Văn Yên Ấp Cái Đôi Nhỏ 094226602 3,0 Đang thực hiện
4 Nguyễn Thanh Nhã Ấp Cái Đôi Nhỏ 0918843710 3,0 Đang thực hiện
5 Phạm Hoài Phương Ấp Cái Đôi Nhỏ 0947347657 3.1 Đang thực hiện
6 Phan Văn Sang Ấp 8 0912157776 4,0 Đang thực hiện
7 Lâm Văn Tích Ấp 7 0913998304 2,1 Đang thực hiện
8 Phan Trọng Hữu Ấp 7 0828794868 2,8 Đang thực hiện
9 Nguyễn Đại Lợi Ấp Tân Quảng A 0918843710 4,2 Đang thực hiện
10 Nguyễn Hữu Nghị Ấp Cái Đôi Nhỏ 0948588563 3,0 Đang thực hiện
11 Nguyễn Văn Khang Ấp 7 0947197254 2,7 Đang thực hiện
12 Lê Quang Vinh Ấp 7 0949880071 3,0 Đang thực hiện
13 Lê Văn Sơn Ấp Tân Quảng B 0919707707 4,2 Đang thực hiện
14 Lương Văn Sơn Ấp 7 0913839706 4,3 Đang thực hiện
II XÃ NGUYỄN VIỆT KHÁI     
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1 Nguyễn Văn Thống Ấp Thứ Vải 0848311535 2,0 đang thực hiện
2 Nguyễn Văn Gel Ấp Thứ Vải 0916075185 2,0 đang thực hiện
3 Nguyễn Văn Súy Cái Bát 0852711179 2,0 đang thực hiện
4 Nguyễn Văn Út Cái Bát 0853008987 2,0 đang thực hiện
5 Cao Hưởng Cường Cái Bát 0942626123 2,0 đang thực hiện
6 Lê Minh So đũa 0917770770 2,5 đang thực hiện
7 Nguyễn Trường Giang Lê Năm 0919260416 2,0 đang thực hiện
8 Quách Hoài ly Tân Nghĩa 0814574466 2,5 đang thực hiện
9 Trần Minh Ly Kiến Vàng 0946007448 2,5 đang thực hiện
10 Đỗ Văn Hồ Tân Thành Mới 0917444004 3,5 đang thực hiện
11 Trần Quang Sang Tân Nghĩa 0948307878 2,0 sắp thực hiện
12 Nguyễn Văn Dự Hưng Hiệp 0945420227 5,0 đang thực hiện
13 Hồ Thị Nhiều Ấp Thứ Vải 0836106613 1,0 đang thực hiện
14 Hồ Văn Tiến Ấp Thứ Vải 0917219883 2,0 đang thực hiện
III XÃ PHÚ TÂN     
IV XÃ PHÚ MỸ     
1 Phan Quốc Sơn ấp Chà Là, xã Phú Mỹ 0942855112 5,0  

2 Trần Quốc Duy ấp Vàm Xáng, xã Phú 
Mỹ 0919624286 3,0 3,00

3 Tô Chí Lợi (Tâm) ấp Vàm Xáng, xã Phú 
Mỹ 0913989926 4,0 4,00

4 Trần Huỳnh Dũng ấp Vàm Xáng, xã Phú 
Mỹ 0919230863 1,5 1,50

5 Nguyễn Văn Trào ấp Vàm Xáng, xã Phú 
Mỹ 0915018653 1,5  

6 Võ Hoàng Nhứt ấp Thọ Mai, xã Phú 
Mỹ 0947787245 5,5  

7 Nguyễn Văn Quyết ấp Thọ Mai, xã Phú 
Mỹ 0915800721 3,2  

8 Võ Tùng Chinh ấp Thọ Mai, xã Phú 0944933730 10,0  
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Mỹ

9 Võ Chí Lịnh ấp Phú Thành, xã Phú 
Mỹ 0914186148 3,0  

10 Võ Văn Đoàn ấp Phú Thành, xã Phú 
Mỹ 0832495821 3,0  

11 Trương Công Non ấp Trống Vàm, xã Phú 
Mỹ 0369295999 5,0  

12 Nguyễn Quốc Rắt ấp Xẻo Đước, xã Phú 
Mỹ 0859395379 2,0  

13 Trần Tấn Nhã ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ 0943400431 3,0 3,00
14 Trần Tấn Nhanh ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ 0918909077 1,5  
15 Liên Văn Thừa ấp Chà Là, xã Phú Mỹ 0944944866 3,0  

16 Đỗ Minh Thức ấp Trống Vàm, xã Phú 
Mỹ 0916883744 2,0  

17 Trần Văn Thi ấp Vàm Xáng, xã Phú 
Mỹ 0918198476 1,5  

18 Võ Nhựt Tảo ấp Ba Tiệm, xã Phú 
Mỹ 0916006782 2,0  

19 Bùi Thanh Liêm ấp Trống Vàm, xã Phú 
Mỹ 0829922251 2,5  

20 Nguyễn Trung Hiếu ấp Trống Vàm, xã Phú 
Mỹ 0848777995 2,5  

21 Châu Phúc ấp Trống Vàm, xã Phú 
Mỹ 0344216163 1,0  

22 Nguyễn Văn Đẹt ấp Giáp Nước, xã Phú 
Mỹ 0947655542 1,5  

23 Quảng Thanh Truyền ấp Trống Vàm, xã Phú 
Mỹ 0917888815 2,0  

24 Trương Minh Út ấp Trống Vàm, xã Phú 
Mỹ 0948008817 2,0  
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25 Nguyễn Văn Cường ấp Vàm Đình, xã Phú 
Mỹ 0917606650 2,0  

26 Tô Thanh Lăng ấp Vàm Đình, xã Phú 
Mỹ  1,5 1,5

27 Võ Đồng Khởi ấp Vàm Đình, xã Phú 
Mỹ 0913405994 6,0  

28 Trần Quốc Thức ấp Vàm Đình, xã Phú 
Mỹ 0916883744 2,0  

29 Phạm Minh Phong ấp Vàm Đình, xã Phú 
Mỹ 0944131181 1,0  

30 Lâm Hoàng Phong ấp Giáp Nước, xã Phú 
Mỹ 0944737534 2,5  

31 Nguyễn Trung Kiên ấp Vàm Xáng, xã Phú 
Mỹ 0917662869 2,0 2,00

32 Bùi Chí Khải ấp Rạch láng, xã Phú 
Mỹ 0946386052 9,0  

33 Lý Hoàng Sơn ấp Vàm Xáng, xã Phú 
Mỹ 0919337760 5,0  

V XÃ LƯƠNG THẾ TRÂN     
1 Trần Văn Phận ấp Bào Bèo 0913.489.429 1,7 1,7
2 Huỳnh Văn Thật ấp Phấn Thạnh 0913 489 429 3,0 3
3 Võ Thanh Dân ấp Trần Độ 0948.317.387 2,3 2,3

VI XÃ CÁI NƯỚC     
VII XÃ HƯNG MỸ     
VIII XÃ TÂN HƯNG     

1 Huỳnh Xuân Diện Ấp Cái Giếng 0919925678 10,0 Đã  thực hiện
2 Trần Văn Cương Ấp Phong Lưu 0915994764 3,0 Sắp thực hiện
3 Thái Trung Hiếu Ấp Đông Hưng 0918479425 2,0 Sắp thực hiện
4 Võ Hoàng Huynh Ấp Đông Hưng 0912439944 2,0 Sắp thực hiện
5 Phạm Văn Thắng Ấp Đông Hưng 0942747407 1,5 Sắp thực hiện
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6 Huỳnh Văn Oanh Ấp Trọng Ban 0947017087 1,2 Sắp thực hiện
IX XÃ NĂM CĂN     
X XÃ TAM GIANG     
XI XÃ ĐẤT MỚI     
1 Nguyễn Quang Thiệu ấp Ông Do 0913.788748 2,5 Sắp thực hiện
2 Nguyễn Niềm Tin ấp Xẻo Sao 0919.737689 2,5 Sắp thực hiện
3 Nguyễn Văn Khánh ấp Xóm Mới 0913.666944 4,5 Sắp thực hiện
4 Lê Văn Tân ấp Bù Mắt 0858.710381 4,5 Sắp thực hiện
5 Phạm Chí Hùng ấp Cây Thơ 0916.063073 7,5 Sắp thực hiện
6 Tô Minh Việt ấp Trại Lưới 0917.666670 12,0 Sắp thực hiện

XII XÃ QUÁCH PHẨM     
1 Mai Hửu Chinh Bến Bào 913105618 6,0 Đang thực hiện

     2 Nguyễn Văn Việt Kinh Ngang 974.911.922 1,2  Đang cải tạo
XIII XÃ TẠ AN KHƯƠNG 20 20,9 0,0 0
XIV XÃ ĐẦM DƠI     

1 Trần Thanh Dũng Ấp 1 913217317 2 Sắp thực hiện
2 Ngô Văn Nhiệm Ấp 1 944523265 2 Sắp thực hiện
3 Trần Thu Hai Ấp 2 949869697 2 Sắp thực hiện
4 Đỗ Thành Phương Ấp 2 949869697 2 Sắp thực hiện
5 Tăng Hoàng Anh Ấp 2 949869697 3 Sắp thực hiện
6 Tăng Minh Trung Ấp 2 945414414 2 Sắp thực hiện
7 Trần Hoàng Khởi Ấp 2 949869697 2 Sắp thực hiện
8 Phạm Văn Năm Ấp 2 942013378 2 Sắp thực hiện
9 Trương Nhật Thành Tân Trung 945414414 3 Sắp thực hiện
10 Trần Văn Tỉa Tân Trung 918617718 3 Sắp thực hiện
11 Nguyễn Chí Quán Tân Trung 901292666 2 Sắp thực hiện
12 Tô Hoài Thương Tân Điền 901292666 3 Sắp thực hiện
13 Trần Thanh Dũng Tân Điền 913217317 2 Sắp thực hiện
14 Ngô Văn Nhiệm Tân Điền 901292666 2 Sắp thực hiện
15 Trần Văn Huấn Nam Chánh 942014378 3 Sắp thực hiện
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16 Đào Chí Linh Nam Chánh 919401497 3 Sắp thực hiện
17 Huỳnh Văn Thám Nam Chánh 919932942 2 Sắp thực hiện
18 Châu Trung Trực Nam Chánh 918938936 2 Sắp thực hiện
19 Nguyễn Hoài Bão Bàu Sen 918938936 2 Sắp thực hiện
20 Nguyễn Văn Cường Bàu Sen 918938936 2 Sắp thực hiện
21 Nguyễn Chí Cường Bàu Sen 918938936 2 Sắp thực hiện
22 Dương Văn Hậu Bàu Sen 942013378 2 Sắp thực hiện
23 Nguyễn Văn Công Bàu Sen 942013378 2 Sắp thực hiện
24 Lê Bão Quốc Bàu Sen 945414414 2 Sắp thực hiện
25 Lầm Văn Hùng Bàu Sen 942013378 2 Sắp thực hiện
26 Trần Văn Mộng Bàu Sen 918938936 3 Sắp thực hiện
XV XÃ TÂN THUẬN     
1 Công ty Con Trâu Lưu Hoa Thanh 0979950997 3,5 đã thực hiện
2 Trần Văn Sơn Lưu Hoa Thanh 0822663007 1,5 sắp thực hiện

3 Cao Hoàng Thế
Hoà Hải (Thuận Hoà 
A) 0946772999 1,5 sắp thực hiện

4 Bùi Văn Em
Hoà Hải (Thuận Hoà 
A) 0944155440 1,5 sắp thực hiện

5 Bùi Chí Nguyện Tân Bình (Tân Phước) 0888170179 1,5 sắp thực hiện
6 Nguyễn Anh Dũng Tân Đức 0918608778 2 sắp thực hiện
7 Nguyễn Hoài Hận Tân Đức 0917715201 1 sắp thực hiện
8 Phạm Minh Trí Tân Đức 0912401415 1 sắp thực hiện
9 Nguyễn Thanh Đơ Tân Đức 0868096079 1 sắp thực hiện
10 Nguyễn Dũng Nhỏ Tân Đức 0942362749 2 sắp thực hiện
11 Ngô Thanh Toàn Tân Đức 0949447964 1 sắp thực hiện
12 Ngô Quang Hà Tân Đức 0852819918 1 sắp thực hiện
13 Võ Minh Hảo Tân Bình (Tân Phước) 0945798860 1,5 sắp thực hiện

XVI XÃ TRẦN PHÁN     
1 Đỗ Hoàng Phương Ấp Ngã Bát 947553535 1,5 Sắp thực hiện
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2 Phan Văn Tuấn Ấp Ngã Bát 949335463 2,5 Sắp thực hiện
3 Nguyễn Văn Tuồng Ấp Ngã Bát 942448545 1,0 Sắp thực hiện
4 Nguyễn Thanh Mộng Ấp Ngã Bát 913743038 1,1 Sắp thực hiện

XVII XÃ THANH TÙNG     
XIII XÃ TÂN TIẾN     
XIX XÃ TRẦN VĂN THỜI     
XX XÃ SÔNG ĐỐC     

1 Trịnh Văn Phúc Ấp Rẫy Mới (ấp Tân 
Thuận cũ)  5  

2 Thái Văn Phong Ấp Rẫy Mới (ấp Tân 
Thuận cũ)  

2,5
 

XXI XÃ PHAN NGỌC HIỂN     
 Không có     

XXII XÃ TÂN ÂN     
XXIII PHƯỜNG HÒA THÀNH     
XXIV PHƯỜNG TÂN THÀNH     

1 Nguyễn Văn Út Khóm 8 0946079829 1,0 Đang thực hiện 
2 Trương Hoàng Vũ Khóm 9 0942177174 1,5  
3 Trương Quốc Niềm Khóm 10 084964798 2,0  
4 Nguyễn Minh Trí Khóm 10 0825619195 2,2 Đang thực hiện 
5 Châu Thanh Sơn Khóm 13 0918556447 1,6  
6 Trần Minh Hoàng Vinh Khóm 13 0913478187 1,5  
7 Huỳnh Văn Chiến Khóm 13 0913478187 2,0  
8 Tạ Hữu Đức Khóm 10 0848315152 1,0 Sắp thực hiện
9 Lê Thanh Mộng Khóm 10 0913678687 8,0  

XXV PHƯỜNG HIỆP THÀNH     
XXVI XÃ VĨNH HẬU     
XXVII XÃ ĐÔNG HẢI     
XXIII XÃ LONG ĐIỀN     
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1 HTX Toàn Thắng Hòa Thạnh  26,9 Chưa triển khai thực tế

2 Trần Hoàng Giáng Hòa Thạnh 0946909.026 12,5
Chủ tịch HĐQT HTX đã 

khảo sát kỹ thuật

3 Nguyễn Hoàng Chiến Hòa Thạnh  6,5
Đã tiến hành khảo sát kỹ 

thuật

4 Trương Thành Lập Hòa Thạnh  2,2
Đã tiến hành khảo sát kỹ 

thuật

5 Cao Vân Hân Hòa Thạnh  1,6
Đã tiến hành khảo sát kỹ 

thuật

6 Nguyễn Trường Giang Hòa Thạnh  4,5
Đã tiến hành khảo sát kỹ 

thuật

7 Đăng Văn Duy Bờ Cảng 0977777200 3,0
Đã tiến hành khảo sát kỹ 

thuật

8 Lý Trung Lý Bờ Cảng 0989222280 5,0
Đã tiến hành khảo sát kỹ 

thuật

9
Nguyễn Việt Khởi Cây Giang 0939540067 3,2 Gặp khó khăn tài chính, nợ 

ĐL vật tư hùn

10
Cao Văn Toản Đầu lá 0918647434 2,7 Gặp khó khăn tài chính, nợ 

ĐL vật tư hùn

11
Nguyễn Văn Tính Đầu lá 0918647434 1,0 Gặp khó khăn tài chính, nợ 

ĐL vật tư hùn

XXIX XÃ GÀNH HÀO     

1 Lê Minh Kháng Ấp 5 0977090332 3,5 Đang thực hiện

2 Nguyễn Văn Chung Ấp 5 0919227505 3,5 Đang thực hiện

3 Nguyễn Văn Nghị Ấp 5 0917386892 3,5 Đang thực hiện
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4 Trần Hồng Thắm Ấp An Điền 0913559770 6,5 Đang thực hiện

5 Huỳnh Văn Nhanh Ấp An Điền 0912473791 1,5 Đang thực hiện

6 Nguyễn Quốc Ca Ấp Thanh Hải 0839234468 1,5 Đang thực hiện
XXX TỔNG   411,3  



PHỤ LỤC V
LIỆT KÊ DANH SÁCH KẾT QUẢ NÔNG HỘ HỌC TẬP, VẬN DỤNG, ÁP DỤNG TRIỂN KHAI MÔ HÌNH NUÔI TÔM TUẦN 

HOÀN, ÍT THAY NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG CHỦ TRÌ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 0140/KH-UBND
(kèm theo Báo cáo số         /BC-SKHCN ngày       /7/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: ha 

STT Họ và tên hộ Địa chỉ Điện thoại

Kết quả diện 
tích vận 
dụng, áp 

dụng và triển 
khai mô hình 

nuôi tôm 
tuần hoàn, ít 

thay nước
(ha)

Tình trạng nông 
hộ đã thực 

hiện/đang thực 
hiện/sắp thực hiện

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I XÃ GÀNH HÀO     
1 Chưa phát sinh   0,0 Chưa phát sinh
II XÃ CÁI ĐÔI VÀM     
1 Chưa phát sinh   0,0 Chưa phát sinh

III XÃ NGUYỄN VIỆT KHÁI     
1 Nguyễn Việt Khái Ấp Thứ Vải 0907044003 2,0 đang thực hiện
2 Lê Công Trạng Ấp Thứ Vải 0919830227 1,7 đang thực hiện
3 Lương Văn Đẹt Ấp Thứ Vải 0917702369 2,0 đang thực hiện
4 Tô Việt Hài Ấp Thứ Vải 0918554382 4,0 đang thực hiện
5 Dương Văn Tuấn Ấp Tân Phú Thành 0918506676 2,5 đang thực hiện
6 Ngô Văn Nghiêm Cái Bát 0919830243 2,0 đang thực hiện
7 Lê Công Nhờ So đũa 0917636303 2,0 đang thực hiện
8 Trần Hoàng Thắng So đũa 0949137213 1,3 đang thực hiện
9 Võ Văn Khảnh Tân Nghĩa 0918725287 2,0 đang thực hiện
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10 Phạm Ngọc Khẩn Kiến Vàng 0917497049 1,8 đang thực hiện
11 Phạm Văn Giỏi Hưng Hiệp 0944668849 1,1 đang thực hiện
12 Đỗ Quốc Trạng Hưng Hiệp 0918938692 1,5 sắp thực hiện
13 Đỗ Văn Nhứt Ấp Thứ Vải 0919459134 4,7 đang thực hiện
14 Lê Minh Luân Ấp Tân Phú Thành 0945152139 2,0 sắp thực hiện
15 Nguyễn Việt Dũng So Đũa 0919669030 2,0 đang thực hiện
16 Nguyễn Văn Sang So Đũa 0836305836 2,0 đang thực hiện
17 Nguyễn Hoàng Tính So Đũa 0948797292 2,0 đang thực hiện
18 Nguyễn Thanh Hùng So Đũa 0947146615 3,0 đang thực hiện
19 Nguyễn Hoàng Nhiệm So Đũa 0948854984 2,0 đang thực hiện
20 Trần Tài Lợi So Đũa 0918091946 1,5 đang thực hiện
21 Nguyễn Thành Quý So Đũa 0916723369 1,5 đang thực hiện
22 Võ Văn Trường So Đũa 0946556812 2,0 đang thực hiện
23 Lâm Hoàng Hậu So Đũa 0919039373 1,2 đang thực hiện
24 Nguyễn Văn Cương So Đũa 0913622353 2,0 đang thực hiện
25 Nguyễn Văn Tới Kiến Vàng 0918724970 1,5 đang thực hiện
26 Trịnh Văn Uốl Quảng Phú 0916439909 2,0 đang thực hiện
27 Tô Hoàng Lanh Quảng Phú 0919211113 2,0 đang thực hiện
28 Nguyễn Việt Khải Bào Thùng 0948089158 2,5 sắp thực hiện
29 Trần Hoàng Định Bào Thùng 0917677468 1,5 sắp thực hiện
30 Mai Văn Giang Cái Bát 0946373178 1,6 sắp thực hiện
31 Trần Thị Thảo Má Tám 0919669003 2,0 đang thực hiện
32 Nguyễn Hùng Em Hưng Hiệp 0919115012 1,1 đang thực hiện
33 Đặng Văn Nhã Hưng Hiệp 0918554783 2,5 sắp thực hiện
34 Mai Minh Thông Hưng Hiệp 0824108989 1,3 sắp thực hiện
35 Lê Phát Thanh Ấp Thứ Vải 0917489969 2,5 đang thực hiện
IV XÃ PHÚ TÂN     
1 Ngô Văn Thắng ấp Cái Nước 914415142 8,0 Đã thực hiện
2 Nguyễn Văn Tấn ấp Mỹ Bình 915714275 1,5 Đã thực hiện
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3 Nguyễn Ngọc Mật ấp Cái Đôi 919135990 2,0 tiếp tục vận động
4 Trịnh Minh Tuấn ấp Cống Đá 918665926 4,0 tiếp tục vận động
5 Huỳnh Quốc Vinh ấp Đường Cày 914138237 2,0 tiếp tục vận động
6 Nguyễn Hoàng Kiếm ấp Tân Phú 843322242 4,5 tiếp tục vận động
7 Phan Minh Trung ấp Đường Cày 915304260 3,0 tiếp tục vận động
V XÃ PHÚ MỸ     
1 Bùi Thanh Liêm ấp Trống Vàm, xã Phú Mỹ 0829922251 2,5  
2 Nguyễn Trung Hiếu ấp Trống Vàm, xã Phú Mỹ 0848777995 2,5  
3 Châu Văn Phúc ấp Trống Vàm, xã Phú Mỹ 0344216163 1,0  
4 Quảng Thanh Truyền ấp Trống Vàm, xã Phú Mỹ 0917888815 2,0  
5 Đỗ Minh Thức ấp Trống Vàm, xã Phú Mỹ 0916883744 2,0  
6 Trương Minh Út ấp Trống Vàm, xã Phú Mỹ 0948008817 2,0  
7 Trương Công Non ấp Trống Vàm, xã Phú Mỹ 0369295999 5,0  
8 Dương Quốc Việt ấp Trống Vàm, xã Phú Mỹ 0917219567 2,0  
9 Trương Văn Nguyện ấp Trống Vàm, xã Phú Mỹ 0918209964 1,5  
10 Huỳnh Văn Thậm ấp Trống Vàm, xã Phú Mỹ 0916234589 3,0  
11 Bùi Chí Khải ấp Rạch láng, xã Phú Mỹ 0946386052 9,0  
12 Châu Văn Đương ấp Rạch láng, xã Phú Mỹ 0913654401 1,0  
13 Phan Quốc Sơn ấp Chà Là, xã Phú Mỹ 0942855112 5,0  
14 Liên Văn Thừa ấp Chà Là, xã Phú Mỹ 0944944866 3,0  
15 Nguyễn Hằng Ny ấp Chà Là, xã Phú Mỹ 0944209435 2,0  
16 Nguyễn Văn Ngọc ấp Giáp Nước, xã Phú Mỹ 0834639660 1,5  
17 Lâm Hoàng Phong ấp Giáp Nước, xã Phú Mỹ 0944737534 2,5  
18 Nguyễn Văn Đoàn ấp Giáp Nước, xã Phú Mỹ 0918724761 2,0  
19 Phạm Minh Phong ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ 0944131181 1,0  
20 Nguyễn Văn Cường ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ 0917606650 2,0  
21 Võ Đồng Khởi ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ 0913405994 6,0  
22 Tô Thanh Tuyền ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ 0949676566 1,7  
23 Huỳnh Văn Đẳng ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ 0829685768 1,5  
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24 Trần Tấn Phước ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ 0915952474 1,0  
25 Tô Thanh Lăng ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ  1,5 1,50
26 Trần Tấn Nhã ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ 0943400431 3,0 3,00
27 Trần Tấn Nhanh ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ 0918909077 1,5  
28 Tô Vũ Châu ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ 0949821119 3,0  
29 Trần Việt Khắc ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ 0943744900 1,5  
30 Nguyễn Văn Long ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ 0943232342 1,5  
31 Huỳnh Văn Chơn ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ 094723776 1,5  
32 Võ Hoàng Nhứt ấp Thọ Mai, xã Phú Mỹ 0947787245 5,5  
33 Nguyễn Văn Quyết ấp Thọ Mai, xã Phú Mỹ 0915800721 3,2  
34 Trần Văn Thiện ấp Thọ Mai, xã Phú Mỹ 0916.437380 1,5  
35 Trần Văn Khẹn ấp Thọ Mai, xã Phú Mỹ 0917533452 2,5  
36 Võ Tùng Chinh ấp Thọ Mai, xã Phú Mỹ 0944933730 10,0  
37 Ngô Tứ Phương ấp Lung Môn, xã Phú Mỹ 0948477213 2,0  
38 Trần Quốc Thức (Đại) ấp Lung Môn, xã Phú Mỹ 0814093084 2,0  
39 Nguyễn Minh Nhựt ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ 0944882800 2,5  
40 Nguyễn Thanh Hải ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ 0919943454 1,5  
41 Võ Nhựt Tảo ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ 0916006782 2,0  
42 Nguyễn Trung Kiên ấp Vàm Xáng, xã Phú Mỹ 0917662869 2,0 2,00
43 Lý Hoàng Sơn ấp Vàm Xáng, xã Phú Mỹ 0919337760 5,0  
44 Trần Quốc Duy ấp Vàm Xáng, xã Phú Mỹ 0919624286 3,0 3,00
45 Tô Chí Lợi (Tâm) ấp Vàm Xáng, xã Phú Mỹ 0913989926 4,0 4,00
46 Trần Huỳnh Dũng ấp Vàm Xáng, xã Phú Mỹ 0919230863 1,5 1,50
47 Nguyễn Văn Trào ấp Vàm Xáng, xã Phú Mỹ 0915018653 1,5  
48 Trần Văn Thi ấp Vàm Xáng, xã Phú Mỹ 0918198476 1,5  
49 Võ Chí Lịnh ấp Phú Thành, xã Phú Mỹ 0914186148 3,0  
50 Lương Bé Hai ấp Phú Thành, xã Phú Mỹ 0913990078 2,0  
51 Trần Hải Đăng ấp Phú Thành, xã Phú Mỹ 0918669674 3,0  
52 Võ Văn Đoàn ấp Phú Thành, xã Phú Mỹ 0832495821 3,0  
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53 Nguyễn Quốc Rắt ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ 0859395379 2,0  
54 Huỳnh Văn Hôn ấp Trống Vàm, xã Phú Mỹ  1,0  
55 Phan Văn Vững ấp Trống Vàm, xã Phú Mỹ  1,3  
56 Võ Văn Việt ấp Trống Vàm, xã Phú Mỹ  1,2  
57 Phan Trường Long ấp Trống Vàm, xã Phú Mỹ  3,0  
58 Nguyễn Chí Nguyễn ấp Rạch Láng, xã Phú Mỹ  3,0  
59 Nguyễn Hoàng Kiệp ấp Rạch Láng, xã Phú Mỹ  2,5  
60 Tô Thành Long ấp Rạch Láng, xã Phú Mỹ  2,5  
61 Đỗ Văn Hận ấp Lung Môn, xã Phú Mỹ  2,8  
62 Trần Chí Lịnh ấp Lung Môn, xã Phú Mỹ  3,0  
VI XÃ LƯƠNG THẾ TRÂN     
1 Trần Văn Phận ấp Bào Bèo 0913.489.429 1,7 1,7
2 Huỳnh Văn Thật ấp Phấn Thạnh 0913 489 429 3,0 3
3 Võ Thanh Dân ấp Trần Độ 0948.317.387 2,3 2,3

VII XÃ CÁI NƯỚC     
VIII XÃ HƯNG MỸ     
IX XÃ TÂN HƯNG     
1 Nguyễn Văn Chuôl Ấp Trọng Ban 0946577334 2,4 Đã thực hiện
2 Lê Văn Cường Ấp Trọng Ban 0916748735 2,4 Đã thực hiện
X XÃ NĂM CĂN     
XI XÃ TAM GIANG     
XII XÃ ĐẤT MỚI     

1 Nguyễn Quang Thiệu ấp Ông Do 0913 788 748 2,5 Sắp thực hiện
2 Nguyễn Niềm Tin ấp Xẻo Sao 0919 737 689 2,5 Sắp thực hiện
3 Nguyễn Văn Khánh ấp Xóm Mới 0913 666 944 4,5 Sắp thực hiện
4 Lê Văn Tân ấp Bù Mắt 0858 710 381 4,5 Sắp thực hiện
5 Phạm Chí Hùng ấp Cây Thơ 0916 063 073 7,5 Sắp thực hiện
6 Tô Minh Việt ấp Trại Lưới 0917 666 670 12,0 Sắp thực hiện
7 Phạm Văn Tân ấp Xẻo Sao 0888 836 881 3,6 Sắp thực hiện
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8 Đoàn Minh Trung ấp Xẻo Sao 0903 836 105 5,0 Sắp thực hiện
9 Trương Văn Hùng ấp Sa Phô 0889 271 051 4,0 Sắp thực hiện
10 Trần Văn Tiên ấp Bù Mắt 0948240948 3,0 Sắp thực hiện
11 Phan Văn Ro ấp Bù Mắt 0919.963994 3,0 Sắp thực hiện
12 Mã Văn Sen ấp Trường Đức 0918866603 6,0 Sắp thực hiện

XIII XÃ QUÁCH PHẨM     
1 Lương Công Thoại Cái Keo 917234224 3,0 Chưa
2 Nguyễn Văn Nguyện Xóm Mới 917959333 2,3 Chưa
3 Nguyễn Hiền Thức Lung Trường 912439943 3,0 Chưa
4 Phan Khắc Sol Bà Hính 948626238 1,0 Chưa
5 Phạm Vũ Hùng Xóm Dừa 913544988 2,0 Chưa
6 Mai Hửu Chinh Bến Bào 913105618 6,0 Đã thực hiện
7 Phạm Việt Thắng Xóm Rẫy 913685883 1,5 Chưa
8 Nguyễn Văn Nhã Kinh Chuối 916183033 1,0 Chưa
9 Nguyễn Văn Thảo Xóm Rẫy 913129110 1,5 Chưa
10 Tiêu Thanh Quyền Bến Bào 918177554 1,5 Chưa
11 Phạm Hửu Đời Lung Trường 945600715 2,0 Chưa
12 Thái Trường Tới Lung Trường 916871131 1,5 Chưa
13 Nguyễn Văn Việt Kinh Ngang 974.911.922 1,2 Đang cải tạo

XIV XÃ TẠ AN KHƯƠNG     
XV XÃ ĐẦM DƠI     
XVI XÃ TÂN THUẬN     

1 Công ty TNHH Contrau Eco 
Camau Shrimp Farm) Ấp Lưu Hoa Thanh 0979950997 3,5 đã thực hiện

XVII XÃ TRẦN PHÁN     
1 Trần Minh Hoàng Công Điền ,0948923651 1,3 đang thực hiện

XVIII XÃ THANH TÙNG     
XIX XÃ TÂN TIẾN     
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XX XÃ TRẦN VĂN THỜI     
XXI XÃ SÔNG ĐỐC     
XXII XÃ PHAN NGỌC HIỂN     

1 Phan Trần Lê ấp Vàm Lũng 0919457198 5,5 đang thực hiện
2 Trịnh Minh Tuấn ấp Vàm Lũng 0916103386 5,5 đang thực hiện
3 Lê Minh Thông ấp Vàm Lũng 0972526222 5,0 đang thực hiện
4 Đặng Hoàng Minh Ấp Kênh Ba 0918669211 3,0 đang thực hiện
5 Lưu Văn Thọ Ấp Kênh Ba 0982986987 2,5 đang thực hiện

XXIII XÃ TÂN ÂN     
XXIV PHƯỜNG HÒA THÀNH     
XXV PHƯỜNG TÂN THÀNH     

1 Nguyễn Văn Út Khóm 8 0946079829 1,0 Đang thực hiện 
2 Trương Hoàng Vũ Khóm 9 0942177174   
3 Trương Quốc Niềm Khóm 10 084964798   
4 Nguyễn Minh Trí Khóm 10 0825619195 2,2 Đang thực hiện 
5 Châu Thanh Sơn Khóm 13 0918556447   
6 Trần Minh Hoàng Vinh Khóm 13 0913478187   
7 Huỳnh Văn Chiến Khóm 13 0913478187   
8 Tạ Hữu Đức Khóm 10 0848315152   
9 Lê Thanh Mộng Khóm 10 0913678687 8,0 Đang thực hiện 

XXVI PHƯỜNG HIỆP THÀNH     
XXVII XÃ VĨNH HẬU     
XXVIII XÃ ĐÔNG HẢI     

1 Châu Quang Vinh ấp 2 0918.335.539 3,5 đang thực hiện
2 Lý Thanh Bình ấp Bửu 1 0913.337.383 7,0 đang thực hiện
3 Ngô Quốc Hùng ấp Mỹ Điền 0913.892.474 6,0 đang thực hiện
4 Thái hoành Anh ấp Mỹ Điền 0945202647 6,0 đang thực hiện

XXIX XÃ LONG ĐIỀN     
 TỔNG   387,1  



DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường
2. Hội nông dân tỉnh 
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh khu vực 15
4. Liên minh Hợp tác xã
5. Liên minh tôm sạch và bền vững Việt Nam
6.  Trung tâm Chuyển đổi số 
7. Chi cục Thủy sản 

8. Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn
9. Trung tâm Khuyến nông
10. Ủy ban nhân dân xã Gành Hào 
11. Ủy ban nhân dân xã Cái Đôi Vàm 
12. Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Việt Khái 
13. Ủy ban nhân dân xã Phú Tân 
14. Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ 
15. Ủy ban nhân dân xã Lương Thế Trân 
16. Ủy ban nhân dân xã Cái Nước 
17. Ủy ban nhân dân xã Hưng Mỹ 
18. Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng 
19. Ủy ban nhân dân xã Năm Căn 
20. Ủy ban nhân dân xã Tam Giang 
21. Ủy ban nhân dân xã Đất Mới
22. Ủy ban nhân dân xã Quách Phẩm
23. Ủy ban nhân dân xã Tạ An Khương
24. Ủy ban nhân dân xã Đầm Dơi
25. Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận
26. Ủy ban nhân dân xã Trần Phán
27. Ủy ban nhân dân xã Thanh Tùng
28. Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến
29. Ủy ban nhân dân xã Trần Văn Thời
30. Ủy ban nhân dân xã Sông Đốc
31. Ủy ban nhân dân xã Phan Ngọc Hiển
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32. Ủy ban nhân dân xã Tân Ân
33. Ủy ban nhân dân phường Hòa Thành
34. Ủy ban nhân dân phường Tân Thành 
35. Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành 
36. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu
37. Ủy ban nhân dân xã Đông Hải
38. Ủy ban nhân dân xã Long Điền 
39. Công ty TNHH De Heus
40. Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
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